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Abstract

Smart school is an advanced school model towards training smart citizens in order to

meet requirements of smart nation development and start-up nation building. To prepare for Ly Tu Trong College to become a smart school. One of the factors makes smart school is a capacity lectures. The article provides eight solutions to build lectures capacity to innovate management in Ly Tu Trong College.
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1. Đặt vấn đề

Giáo dục thông minh là một xu thế mới của giáo dục thế giới. Nhằm xây dựng quốc gia thông minh, nhiều quốc gia đã hướng đến xây dựng nền giáo dục thông minh để đào tạo các thế hệ công dân thông minh. Là mô hình trường học thông minh tạo cơ hội và điều kiện để nhà trường tăng cường năng lực thích ứng, phát triển cân bằng trước những biến đổi nhanh chóng của xã hội nói chung; người học được khám phá và kiến tạo tri thức, phát triển năng lực tự chủ và thích ứng, tư duy sáng tạo thông qua những hướng dẫn sư phạm có tính cá biệt hóa, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu cá nhân; tăng tầm quan trọng, độ tin cậy, tăng tính hữu ích, tính linh hoạt của nội dung chương trình giảng dạy. Việc ứng dụng công nghệ thông minh cho giáo dục nhà trường đã làm chuyển đổi nội dung và phương thức dạy và học cũng như cách thức các hướng dẫn, hỗ trợ, tổ chức, quản lí nhà trường [1]. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là một trong bảy tiêu chí để xây dựng nhà trường thông minh do đó tác giả muốn tìm hiểu tiêu chí nâng cao năng lực giảng viên nhằm đổi mới công tác quản trị tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Định nghĩa trường học thông minh
Khi nhấn mạnh năng lực thích ứng với công nghệ hiện đại, ở New York, trường  học thông minh được xem là mô hình trường học triển khai giáo dục thông minh gắn với các dạng thức hiện đại hóa cơ sở vật chất và tận dụng tối đa công nghệ hướng tới một nền giáo dục chất lượng cao [4]. 
Ở Phần Lan, trường  học thông minh là “kiểu trường học linh hoạt theo đặc điểm và khả năng của học sinh” [5]. Tính chất thông minh trường học hướng đến mục đích sử dụng hiệu quả các giải pháp học tập, thúc đẩy người học học tập liên tục và có hiệu quả. 
Khi coi trường  học thông minh là thành phần của hệ thống giáo dục thông minh dựa trên nền tảng thành tựu công nghệ thông tin và truyền thông, “trường  học thông minh là một cơ sở giáo dục thông qua các quy trình giảng dạy và thực hành quản lí giáo dục nhằm thúc đẩy những thay đổi có tính hệ thống, giúp người học khắc phục được những thách thức đặt ra từ kỉ nguyên công nghệ thông tin” [6; tr 3]. trường  học thông minh được nhấn mạnh là mô hình mà các quá trình và hoạt động của nhà trường được tối ưu hóa nhờ sử dụng và khuyến khích, thúc đẩy việc sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại. Nhà trường bên cạnh việc tập trung kích thích suy nghĩ, sáng tạo và chăm sóc học sinh còn quan tâm đến việc xem xét những khác biệt cá nhân và phong cách học tập của cá nhân người học [2].
2.2. Năng lực giảng viên
 
Năng lực giảng viên là sự kết hợp, hòa trộn giữa tiềm năng của cá nhân  với đòi hỏi của nhiệm vụ, yếu tố văn hóa và những đặc điểm cụ thể của bối cảnh… để hoàn thành một công việc nhất định của một người giảng viên.
Năng lực chung gồm các yếu tố cốt lõi:
· Tri thức, trí tuệ

· Kỹ năng, kỹ xảo… kinh nghiệm tiến hành các phương thức hoạt động.

· Cảm xúc, biểu cảm về hành vi, thái độ,… kinh nghiệm sống

· Phát triển năng lực sáng tạo (hòa trộn các năng lực trên)

2.3. So sánh trường học thông minh và trường học bình thường 

	Tiêu chí so sánh
	Trường học bình thường
	Trường học thông minh

	Chiến lược phát triển
	Chưa có mục tiêu phát triển trường học thông minh

	Mục tiêu phát triển thành trường học thông minh


	Chương trình giảng dạy
	- Đóng khung, thiếu linh hoạt; ít có cơ hội giáo
dục cá nhân
- Nội dung chưa tập trung vào phát triển các kĩ
năng STEM (Kỹ năng của giáo dục STEM được hiểu là sự tích hợp, lồng ghép hài hòa từ bốn nhóm kỹ năng là Kỹ năng khoa học, kỹ năng công nghệ, kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng toán học).

	- Mở, linh hoạt, lấy sự phát triển người học làm trung tâm; ưu thế giáo dục phù hợp từng cá nhân người học.
- Nội dung tập trung các kĩ năng STEM, mở rộng và không giới hạn


	Lãnh đạo và quản lý
	- Mang tính hành chính cao.
- Ít hoặc chưa có ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động quản lí.
- Ít hoặc chưa có điều kiện hỗ trợ GV, HS tiếp
cận và sử dụng công nghệ thông minh.
- Phát triển năng lực lãnh đạo, quản lí trường
học truyền thống.


	- Trao quyền và khuyến khích tự chủ.
- Quản lí hiệu quả dựa trên nền tảng các ứng dụng các công nghệ hiện đại.
- Hỗ trợ tích cực giáo viên, học sinh tiếp cận và sử dụng tối ưu các nguồn lực, công nghệ thông minh.
- Phát triển năng lực lãnh đạo, quản lí môi trường giáo dục thông minh.


	Giảng viên
	- Chưa có cam kết giảng dạy thông minh.
- Ít hoặc chưa có các phần mềm, thiết bị công nghệ thông minh hỗ trợ dạy học.
- Quản lí, giáo dục học sinh theo phương thức
truyền thống.
- Phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
sư phạm trong môi trường lớp học truyền thống.


	- Cam kết về chiến lược giảng dạy thông minh phù hợp với từng cá nhân người học.
- Ứng dụng đa dạng các phần mềm, các thiết bị công nghệ thông minh trong dạy học.
- Thực hiện vai trò là nhà quản lí, nhà giáo dục, nhà tư vấn dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại; đề cao vai trò quản lí môi trường giáo dục.
- Bên cạnh năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm, chú trọng phát triển năng lực CNTT-TT, năng lực tư vấn, hỗ trợ học tập thông minh


	Người học
	- Chưa phát triển học tập tự định hướng
- Học theo hướng dẫn và tiến độ bài học của giảng viên theo chương trình chung.
- Ít hoặc không có sự hỗ trợ, không bắt buộc sử dụng công nghệ đa phương tiện trong học
tập.
- Cơ hội học tập hạn chế

	- Học tập tự định hướng phù hợp năng lực và đặc điểm của cá nhân người học.
- Tự tiếp cận với các tài liệu, tài nguyên học tập và tự học.
- Sử dụng các công nghệ đa phương tiện là bắt buộc để học tập.
- Cơ hội học tập mở rộng


	Đánh giá và giám sát trường học
	- Đánh giá tập trung một số khía cạnh nổi bật
tương ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường.
- Giám sát chưa đáp ứng tiêu chí toàn diện, đa
chiều, công khai


	- Đánh giá khách quan và toàn diện trên nền tảng công
nghệ thông minh.
- Giám sát đa chiều, toàn diện, công khai. Thông tin giám
sát là một tiêu chí đánh giá nhà trường


	Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục.
	Ít hoặc chưa có các thiết bị công nghệ thông
minh


	- Các thiết bị công nghệ thông minh đa dạng, đồng bộ dựa
trên nền tảng ICT (bảng thông minh, bục giảng thông
minh, máy chiếu, máy tính bảng,..); hệ thống camera giám
sát; hệ thống công nghệ giám sát trường học, kết nối
Internet băng thông rộng…
- Cơ sở dữ liệu, tài nguyên học tập mở, phong phú



Khi cố gắng điều chỉnh hoặc thiết kế lại các hệ thống giáo dục giảng viên hiện có để trang bị cho họ các kỹ năng và năng lực để đáp ứng hiệu quả với nhu cầu nhà trường thông minh và sự đa dạng của người học, điều quan trọng đầu tiên là phải hiểu và đồng ý những kỹ năng và năng lực này là gì. Có một số khung năng lực cho rằng kết quả học tập liên quan tới 3 lĩnh vực năng lực chính.




Theo khung so sánh trường học thông minh và trường học bình thường ta thấy năng lực đội ngũ giảng viên trong quá trình đổi mới quản trị Nhà trường theo xu hướng trường thông minh là vô cùng quan trọng vì nếu đội ngũ giảng viên không kịp nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm, không có khả năng tiếp cận với công nghệ thông tin thì làm sao có thể truyền tải kiến thức đến từng đối tượng người học 1 cách phù hợp . 

Tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM với số lượng giảng viên 208; Trong đó trình độ tiến sĩ chiếm tỷ lệ 1,9% ,trình độ thạc sĩ chiếm tỷ lệ 64,9%, trình độ cử nhân chiếm tỷ lệ 33,2%
Với tình hình thực tế trên để tiến dần đến ngôi Trường thông minh thì bên cạnh có chiến lược phát triển thành trường thông minh, chương trình đào tạo, cách lãnh đạo và quản lý thì Nhà trường cần quan tâm đến việc nâng cao năng lực giảng viên tại Trường cụ thể sẽ tiến dần đến số lượng giảng viên có trình độ tối thiểu là thạc sĩ.  

2.4. Các phương pháp nhằm nâng cao năng lực giảng viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Ngoài việc nâng cao trình độ học vấn của giảng viên, để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực của các nhà giáo trong quá trình xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM  trở thành nhà trường thông minh, các giảng viên của Trường cần quan tâm đến các nội dung trọng yếu sau:
Thứ nhất: Tự nâng cao kiến thức chuyên môn và hiểu biết hơn về thế giới và các nền văn hóa
· Tham gia các khoá đào tạo kỹ năng nghiên cứu như lớp đào tạo tiền tiến sĩ của Đại học Quốc gia TP.HCM hay tự trau dồi kỹ năng nghiên cứu bằng cách đọc sách, báo, tạp chí khoa học, tự thiết lập các yêu cầu nghiên cứu cho giảng viên là hết sức cần thiết. Ngoài các 
· Thực hiện lồng ghép các tình huống điển hình, các tình huống thực tế cần giải quyết vào bài giảng, hướng dẫn sinh viên thực hiện các tiểu luận, hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Thành phố.
· Tích cực tham gia các buổi trao đổi học thuật của tổ Bộ môn, thuyết trình kết quả nghiên cứu  hay tham gia hội thảo cấp Khoa, cấp Trường nên được xem là các hoạt động cần thiết của một giảng viên để có thể tiếp xúc trao đổi với đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu hay ít nhất là để có thêm thông tin phục vụ cho việc giảng dạy của mình. Giảng viên cũng có thể tham gia các buổi dự giờ ở các đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệp và trau dồi kỹ năng cho bản thân.
· Những giảng viên (hay nhóm giảng viên) thực hiện các đề tài nghiên cứu cũng chủ động gửi đăng các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước hay thấp hơn một tí là tham gia viết bài khi các Trường bạn tổ chức hội thảo khoa học; Cho dù bài viết có thể không được đăng vào kỷ yếu hay tạp chí như mong muốn nhưng những ý kiến đóng góp từ ban biên tập tạp chí hay từ các nhận xét bình duyệt của các đồng nghiệp, bên cạnh việc nâng cao kỹ năng viết bài báo khoa học, sẽ giúp giảng viên khắc phục các nhược điểm của các đề tài nghiên cứu. Từ đó, giảng viên cũng có thể gặt hái được những ý tưởng tốt cho các nghiên cứu tiếp theo.

· Thông qua việc xuất bản bài báo nghiên cứu, các giảng viên cũng có điều kiện tham gia vào đội ngũ bình duyệt của các tạp chí khoa học. Việc tham gia bình duyệt cho phép những giảng viên được tiếp cận với những kết quả nghiên cứu mới nhất và là cơ hội để củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực của giảng viên.

Thứ hai: Phát triển các kỹ năng sư phạm nhằm phát triển tối đa các kỹ năng của người học như kỹ năng tư duy phê phán, tư duy sáng tạo của người học 
Ignacio Estrada: “ Nếu một đứa trẻ không thể học cách chúng ta có thể dạy, chúng ta nên dạy cách chúng học”. Do vậy giảng viên cần nâng cao các kỹ năng sư phạm của mình để thúc đẩy người học thông qua các lớp học về kỹ năng ở các trung tâm hoặc tự tìm các video trên Internet để tham khảo và tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân và áp dụng phù hợp từng môn dạy của mình.
· Các năng lực sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với chuyên môn của mình (giảng dạy bằng tình huống, thảo luận nhóm, khám phá, mô phỏng, dự án, thực tế...).
· Năng lực truyền đạt (viết bài giảng và tài liệu học tập, trình bày, đặt câu hỏi, lắng nghe, và phản hồi), kỹ năng thuyết trình
· Năng lực giải quyết vấn đề và ra quyết định.
· Năng lực giải quyết, quản lý xung đột và kỹ năng đàm phán.
· Năng lực sử dụng công nghệ trong giảng dạy (PowerPoint, máy tính, web, các phần mềm sử dụng trong chuyên môn...).
· Năng lực không ngừng học tập và phát triển bản thân.
Thứ ba: Các giảng viên phải có năng lực sử dụng các nguồn sách giáo khoa để hỗ trợ việc học tập của tất cả các sinh viên của họ

Ngoài nguồn sách tham khảo tại thư viện giảng viên cần tìm hiểu các nguồn sách ở các Trường khác như Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, sách Đại học Công nghiệp (sách về Kinh tế),… ngoài ra các sách được tải trên các trang mạng nước ngoài như http://www.reseachgate.net. Đối với các lớp chất lượng cao nên giúp sinh viên tìm đọc sách bằng tiếng anh.
Thứ tư: Các giải pháp công nghệ cho phép phát triển chuyên nghiệp một số lượng lớn giảng viên
Ví dụ: “E-lecturer”- Giảng viên điện tử: Ý tưởng là tạo ra một ngân hàng video các giảng viên giỏi giảng dạy ít nhất là các chủ đề cơ bản và làm cho chúng có sẵn, rộng rãi để họ có thể được sử dụng bởi một số lượng lớn giảng viên của trường. Có thể hướng dẫn sinh viên tải một số video trên mạng về các bài học có liên quan để xem và tham khảo trước khi được nghe giảng viên dạy trên lớp.
“Video Lecturer Observation”- video quan sát giảng viên: Các phòng học của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đã gắn camera, và Nhà trường nên tận dụng tiện ích của camera để yêu cầu các giảng viên ghi lại bài giảng mỗi môn giảng 1 lần trong một học kỳ sau đó gởi cho tổ bộ môn,  hội đồng khoa học cấp khoa, cấp trường tham gia góp ý. Cứ sau mỗi lần góp ý các giảng viên sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn và sẽ nâng cao năng lực của giảng viên.
Thứ năm: Quan sát phòng học

Được thực hiện để hiểu các tương tác giữa giảng viên và lớp học, môi trường lớp học, để nắm bắt các giai điệu được thiết lập khi bắt đầu lớp học, quản lý lớp học, lập kế hoạch bài học, bất kỳ hoạt động cụ thể nào của giảng viên, bài tập, các loại câu hỏi đưa ra cho sinh viên, hành vi phi ngôn ngữ của giảng viên và các yếu tố khác. Chúng cho phép xác định các lĩnh vực mà giảng viên có thế mạnh và các lĩnh vực giảng viên cần cải thiện. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đã có camera ở khu C, nếu cần thiết hãy gởi file video của từng tiết học cho từng giảng viên mà các thanh tra chụp được để giảng viên biết điểm mạnh của mình mà phát huy và điểm yếu của giảng viên để rút kinh nghiệm 
Thứ sáu: Xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp và tham gia thực tập tại các doanh nghiệp
Để có được những sinh viên có đầu ra đáp ứng nhu cầu của xã hội. Giảng viên phải xây dựng và phát triển các mối quan hệ với doanh nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp từ đó lồng ghép vào mô đun giảng dạy mới đem lại kiến thức thực tế cho sinh viên, cho sinh viên trải nghiệm làm việc từ nhà trường. Điều này Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM có phần giảng viên thực tập tại doanh nghiệp nhưng chưa đồng bộ, chỉ 1 vài giảng viên là có đi thực tập để nâng cao kiến thức thực tế. Trường cần phải nhân rộng cho toàn thể giảng viên. Điều này rất cần thiết cho việc dạy các lớp chất lượng tại Trường.
Thứ bảy: Tổ chức hội thảo nghiên cứu khoa học

Nhà trường nên tạo môi trường nghiên cứu để mỗi giảng viên có thể tự phát huy năng lực nghiên cứu của mình qua nhiều cách thức khác nhau nhưng quan trọng nhất là: thời gian và nguồn tài chính. Cụ thể nâng cao giờ tính cho mỗi bài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp Trường. Nếu bài nghiên cứu tạo ra sản phẩm hữu hình thì Trường cần hỗ trợ kinh phí 100% để giảng viên có động lực nghiên cứu.

Tạo ra nhiều diễn đàn cho giảng viên tham gia nghiên cứu như: thành lập viện nghiên cứu từ đó kéo các đề tài, dự án từ doanh nghiệp, nước ngoài, tài trợ… để cho giảng viên tham gia, tổ chức buổi Hội thảo khoa học cấp khoa, cấp trường, trong nước, …để giảng viên viết báo cáo tham luận. Từ đó, những giảng viên sẽ đưa ra định hướng nghiên cứu riêng cho mình và tạo ra tri thức bao gồm tự nghiên cứu, gắn nghiên cứu với giảng dạy, phối hợp nghiên cứu với đồng nghiệp trong và ngoài nước đặt biệt với sinh viên chúng ta đang trực tiếp giảng dạy.
Thứ tám: Xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc tế

Nhà Trường đã có thành công trong việc hợp tác quốc tế với các doanh nghiệp, các Trường ở nước ngoài và Trường đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế năm 2018, Trường cần phát huy vì điều đó cho phép giảng viên của Trường nâng cao kỹ năng giao tiếp trong khoa học cũng như tiếp cận được các vấn đề nghiên cứu mang tầm khu vực và thế giới. Khi đó đòi hỏi giảng viên phải có kiến thức nghiên cứu vững vàng, việc hợp tác này là có lợi cho cả giảng viên và nhà trường. Người giảng viên sẽ được tiếp cận với nguồn kinh phí đa dạng hơn, tiếp xúc được với nhiều đồng nghiệp đang hoạt động trong cùng lĩnh vực nghiên cứu cũng như trau dồi và nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng nghiên cứu của mình. Việc hợp tác quốc tế cũng giúp các giảng viên dễ dàng hơn trong việc công bố các kết quả nghiên cứu của mình trên các tạp chí quốc tế. Nhà trường cũng được hưởng lợi từ việc hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học thông qua hiệu ứng lan truyền từ người giảng viên sang các đồng nghiệp và các sinh viên trong trường, tạo nên uy tín và thương hiệu của trường, lúc đó số lượng sinh viên nhập học và nguồn kinh phí cũng sẽ gia tăng.

            Để hỗ trợ cho việc phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế, nhà trường nên dành một quỹ hỗ trợ cho các giảng viên có mối quan hệ hợp tác quốc tế để giúp họ duy trì và mở rộng các mối quan hệ này thông qua việc gửi giảng viên đi học như Khoa động lực đã có các Thầy sang Đức học tập- cần mở rộng cho các Khoa , và tham gia học tập ở nhiều nước hơn, tham gia các hoạt động hội thảo quốc tế, các chương trình trao đổi giảng viên hay thậm chí chia sẻ tài liệu qua hệ thống cơ sở dữ liệu trên Internet.
Kết luận

Chiến lược phát triển nhà trường thông minh có thực hiện được hay không, điều quan trọng và cốt lõi phụ thuộc vào việc Trường chúng ta có phát triển được đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng hay không. Nâng cao năng lực giảng viên cần được coi là công việc thường xuyên, liên tục của từng giảng viên, từng bộ môn, từng khoa và toàn trường.

Nâng cao năng lực giảng viên là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường. Điều đó không chỉ quyết định bằng các chủ trương chính sách mà cần có sự tích cực hưởng ứng và tự giác thực hiện của toàn thể cán bộ giảng viên. Có như vậy mới xây dựng được đội ngũ vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo định hướng ứng dụng, góp phần quan trọng khẳng định uy tín và vị thế của nhà trường trong xã hội.
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Kiến thức và sự hiểu biết về chính trị, pháp luật và trong bối cảnh văn hóa xã hội đa dạng


 Kiến thức về bối cảnh quốc tế và sự hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản liên quan đến văn hóa xã hội của các nền giáo dục đa dạng.


 Kiến thức về sự khác nhau về quy mô ví dụ dân tộc, giới tính, những nhu cầu đặc biệt và sự hiểu biết về các ngụ ý trong nhà trường.


 Kiến thức về các phương pháp giảng dạy, những phương pháp và tài liệu để đáp ứng sự đa dạng


 Kỹ năng điều tra các vấn đề văn hóa xã hội khác nhau


 Phản ánh bản sắc riêng của một nền văn hóa và có sự gắn kết với sự đa dạng ấy





Kiến thức và sự hiểu biết





Bắt đầu và duy trì giao tiếp tích cực với học sinh, sinh viên, với phụ huynh và đồng nghiệp từ các nền văn hóa xã hội khác nhau.


Công nhận và đáp ứng các khía cạnh giao tiếp và văn hóa trong nhà trường


Tạo ra sự cởi mở và tôn trọng trong cộng đồng nhà trường


Thúc đẩy và kích thích tất cả học sinh, sinh viên tự học và học nhóm


Thu hút tất cả các phụ huynh trong các hoạt động của nhà trường và các quyết định của tập thể


Giải quyết các xung đột và bạo lực để ngăn chặn sự thất bại trong và ngoài nhà trường





Giao tiếp và mối quan hệ





Giải quyết sự khác nhau về văn hóa xã hội trong chương trình giáo dục và sự phát triển của nhà trường


Tạo môi trường học tập an toàn với nhiều người tham gia


Lựa chọn và thay đổi các phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với nhu cầu của người học


Đánh giá chính xác sự khác nhau giữa các tài liệu học tập ví dụ như giáo trình, video và phương tiện truyền thông.


Sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để giảng dạy và đánh giá


- Phản ánh có hệ thống và đánh giá các bài tập cá nhân mà nó tác động đến người học.





Sự quản lý và giảng dạy








